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	 ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1124/QĐ-UBND
	
	Tuyên Quang, ngày 16 tháng  10  năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục, số lượng thiết bị, đồ dùng        trang cấp cho các trường năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 14/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 86/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương năm 2018, năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 511/BC-SKH ngày 30/9/2019 về việc điều chỉnh danh mục, số lượng thiết bị, đồ dùng trang cấp cho các trường học thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh mục, số lượng thiết bị, đồ dùng        trang cấp cho các trường năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn kèm theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết có biểu kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang;

- Như Điều 3; (thực hiện)

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;

- Chuyên viên TH (Huy, Vân);

- Lưu: VT, KGVX (Bắc).  
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Thế Giang


	ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG 
TRANG CẤP CHO CÁC TRƯỜNG NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết định số:1124  ngày 16/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Danh mục, số lượng thiết bị phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND 
	Danh mục, số lượng thiết bị sau điều chỉnh

	I
	THIẾT BỊ PHÒNG HỌC
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế giáo viên (01 bàn + 01 ghế)
	Bộ
	221
	221

	2
	Máy vi tính học sinh (gồm cả bàn ghế, phụ kiện)
	Bộ
	 
	252

	II
	KHU NỘI TRÚ
	 
	 
	 

	1
	Giường tầng học sinh nội trú
	Chiếc
	302
	267

	2
	Tủ tư trang học sinh
	Chiếc
	398
	364

	3
	Quạt treo tường
	Chiếc
	492
	492

	III
	KHU NHÀ ĂN, NHÀ BẾP
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế nhà ăn (6 ghế)
	Bộ
	321
	321

	2
	Khay cơm
	Bộ
	2.526
	2.526

	3
	Bàn để khay, bát sạch
	Bộ
	78
	78

	4
	Quạt điện công nghiệp
	Cái
	77
	77

	5
	Tủ mát bảo quản thực phẩm
	Chiếc
	35
	35

	6
	Tủ lưu mẫu thức ăn
	Chiếc
	32
	32

	7
	Nồi cơm điện
	Chiếc
	95
	95

	8
	Nồi quân dụng
	Chiếc
	54
	54

	9
	Nồi nấu canh
	Chiếc
	45
	45

	10
	Chảo to
	Chiếc
	42
	42

	11
	Chảo nhỏ
	Chiếc
	49
	49

	12
	Rổ  inox to
	Chiếc
	110
	110

	13
	Rổ  inox nhỏ
	Chiếc
	133
	133

	14
	Tủ sấy bát đĩa
	Chiếc
	46
	40

	15
	Bếp xào
	Chiếc
	42
	42

	16
	Bếp hầm
	Chiếc
	37
	34

	17
	Bàn inox sơ chế có giá nan dưới bàn
	Chiếc
	52
	49

	18
	Máy xay thịt công nghiệp 
	Chiếc
	37
	35

	19
	Máy lọc nước
	Chiếc
	29
	29

	20
	Xe vận chuyển thực phẩm
	Chiếc
	28
	27

	21
	Thùng đựng gạo bằng inox
	Chiếc
	64
	57

	22
	Giá inox để thực phẩm khô
	Chiếc
	44
	44

	23
	Giá phẳng treo tường
	Chiếc
	50
	46

	24
	Chậu rửa đôi
	Chiếc
	65
	39

	ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG 
TRANG CẤP CHO CÁC TRƯỜNG NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết định số:1124  ngày 16/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐƠN VỊ: HUYỆN LÂM BÌNH


	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Danh mục, số lượng thiết bị phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND
	Danh mục, số lượng thiết bị sau điều chỉnh


	I
	THIẾT BỊ PHÒNG HỌC
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế giáo viên (01 bàn + 01 ghế)
	Bộ
	13
	13

	2
	Máy vi tính học sinh (gồm cả bàn ghế, phụ kiện)
	Bộ
	
	42

	II
	KHU NỘI TRÚ
	 
	 
	 

	1
	Giường tầng học sinh nội trú
	Chiếc
	33
	33

	2
	Tủ tư trang học sinh
	Chiếc
	48
	48

	3
	Quạt treo tường
	Chiếc
	31
	31

	III
	KHU NHÀ ĂN, NHÀ BẾP
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế nhà ăn (6 ghế)
	Bộ
	14
	14

	2
	Khay cơm
	Bộ
	439
	439

	3
	Bàn để khay, bát sạch
	Bộ
	8
	8

	4
	Quạt điện công nghiệp
	Cái
	11
	11

	5
	Tủ mát bảo quản thực phẩm
	Chiếc
	8
	8

	6
	Tủ lưu mẫu thức ăn
	Chiếc
	8
	8

	7
	Nồi cơm điện
	Chiếc
	12
	12

	8
	Nồi quân dụng
	Chiếc
	5
	5

	9
	Nồi nấu canh
	Chiếc
	7
	7

	10
	Chảo to
	Chiếc
	6
	6

	11
	Chảo nhỏ
	Chiếc
	7
	7

	12
	Rổ  inox to
	Chiếc
	19
	19

	13
	Rổ  inox nhỏ
	Chiếc
	24
	24

	14
	Tủ sấy bát đĩa
	Chiếc
	8
	8

	15
	Bếp xào
	Chiếc
	5
	5

	16
	Bếp hầm
	Chiếc
	10
	10

	17
	Bàn inox sơ chế có giá nan dưới bàn
	Chiếc
	9
	9

	18
	Máy xay thịt công nghiệp 
	Chiếc
	6
	6

	19
	Máy lọc nước
	Chiếc
	6
	6

	20
	Xe vận chuyển thực phẩm
	Chiếc
	3
	3

	21
	Thùng đựng gạo bằng inox
	Chiếc
	7
	7

	22
	Giá inox để thực phẩm khô
	Chiếc
	7
	7

	23
	Giá phẳng treo tường
	Chiếc
	5
	5

	24
	Chậu rửa đôi
	Chiếc
	8
	8

	ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG 
TRANG CẤP CHO CÁC TRƯỜNG NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết định số:1124 ngày 16 /10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐƠN VỊ: HUYỆN NA HANG


	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Danh mục, số lượng thiết bị phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND
	Danh mục, số lượng thiết bị sau điều chỉnh

	I
	THIẾT BỊ PHÒNG HỌC
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế giáo viên (01 bàn + 01 ghế)
	Bộ
	22
	22

	2
	Máy vi tính học sinh (gồm cả bàn ghế, phụ kiện)
	Bộ
	 
	42

	II
	KHU NỘI TRÚ
	 
	 
	 

	1
	Giường tầng học sinh nội trú
	Chiếc
	15
	15

	2
	Tủ tư trang học sinh
	Chiếc
	66
	66

	3
	Quạt treo tường
	Chiếc
	81
	81

	III
	KHU NHÀ ĂN, NHÀ BẾP
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế nhà ăn (6 ghế)
	Bộ
	87
	87

	2
	Khay cơm
	Bộ
	489
	489

	3
	Bàn để khay, bát sạch
	Bộ
	13
	13

	4
	Quạt điện công nghiệp
	Cái
	15
	15

	5
	Tủ mát bảo quản thực phẩm
	Chiếc
	9
	9

	6
	Tủ lưu mẫu thức ăn
	Chiếc
	9
	9

	7
	Nồi cơm điện
	Chiếc
	22
	22

	8
	Nồi quân dụng
	Chiếc
	9
	9

	9
	Nồi nấu canh
	Chiếc
	9
	9

	10
	Chảo to
	Chiếc
	8
	8

	11
	Chảo nhỏ
	Chiếc
	7
	7

	12
	Rổ  inox to
	Chiếc
	17
	17

	13
	Rổ  inox nhỏ
	Chiếc
	22
	22

	14
	Tủ sấy bát đĩa
	Chiếc
	10
	10

	15
	Bếp xào
	Chiếc
	9
	9

	16
	Bếp hầm
	Chiếc
	9
	9

	17
	Bàn inox sơ chế có giá nan dưới bàn
	Chiếc
	11
	11

	18
	Máy xay thịt công nghiệp 
	Chiếc
	9
	9

	19
	Máy lọc nước
	Chiếc
	7
	7

	20
	Xe vận chuyển thực phẩm
	Chiếc
	6
	6

	21
	Thùng đựng gạo bằng inox
	Chiếc
	9
	9

	22
	Giá inox để thực phẩm khô
	Chiếc
	9
	9

	23
	Giá phẳng treo tường
	Chiếc
	9
	9

	24
	Chậu rửa đôi
	Chiếc
	10
	10

	ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG 
TRANG CẤP CHO CÁC TRƯỜNG NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết định số: 1124  ngày 16 /10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐƠN VỊ: HUYỆN CHIÊM HÓA


	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Danh mục, số lượng thiết bị phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND
	Danh mục, số lượng thiết bị sau điều chỉnh

	I
	THIẾT BỊ PHÒNG HỌC
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế giáo viên (01 bàn + 01 ghế)
	Bộ
	90
	90

	2
	Máy vi tính học sinh (gồm cả bàn ghế, phụ kiện)
	Bộ
	 
	105

	II
	KHU NỘI TRÚ
	 
	 
	 

	1
	Giường tầng học sinh nội trú
	Chiếc
	55
	55

	2
	Tủ tư trang học sinh
	Chiếc
	71
	71

	3
	Quạt treo tường
	Chiếc
	170
	170

	III
	KHU NHÀ ĂN, NHÀ BẾP
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế nhà ăn (6 ghế)
	Bộ
	132
	132

	2
	Khay cơm
	Bộ
	965
	965

	3
	Bàn để khay, bát sạch
	Bộ
	28
	28

	4
	Quạt điện công nghiệp
	Cái
	29
	29

	5
	Tủ mát bảo quản thực phẩm
	Chiếc
	9
	9

	6
	Tủ lưu mẫu thức ăn
	Chiếc
	7
	7

	7
	Nồi cơm điện
	Chiếc
	37
	37

	8
	Nồi quân dụng
	Chiếc
	20
	20

	9
	Nồi nấu canh
	Chiếc
	13
	13

	10
	Chảo to
	Chiếc
	12
	12

	11
	Chảo nhỏ
	Chiếc
	16
	16

	12
	Rổ  inox to
	Chiếc
	32
	32

	13
	Rổ  inox nhỏ
	Chiếc
	37
	37

	14
	Tủ sấy bát đĩa
	Chiếc
	10
	10

	15
	Bếp xào
	Chiếc
	15
	15

	16
	Bếp hầm
	Chiếc
	7
	7

	17
	Bàn inox sơ chế có giá nan dưới bàn
	Chiếc
	14
	14

	18
	Máy xay thịt công nghiệp 
	Chiếc
	10
	10

	19
	Máy lọc nước
	Chiếc
	9
	9

	20
	Xe vận chuyển thực phẩm
	Chiếc
	9
	9

	21
	Thùng đựng gạo bằng inox
	Chiếc
	20
	20

	22
	Giá inox để thực phẩm khô
	Chiếc
	15
	15

	23
	Giá phẳng treo tường
	Chiếc
	16
	16

	24
	Chậu rửa đôi
	Chiếc
	16
	10

	ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG 
TRANG CẤP CHO CÁC TRƯỜNG NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết định số:1124 ngày16/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐƠN VỊ: HUYỆN HÀM YÊN


	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Danh mục, số lượng thiết bị phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND
	Danh mục, số lượng thiết bị sau điều chỉnh

	I
	THIẾT BỊ PHÒNG HỌC
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế giáo viên (01 bàn + 01 ghế)
	Bộ
	25
	25

	2
	Máy vi tính học sinh (gồm cả bàn ghế, phụ kiện)
	Bộ
	 
	42

	II
	KHU NỘI TRÚ
	 
	 
	 

	1
	Giường tầng học sinh nội trú
	Chiếc
	45
	45

	2
	Tủ tư trang học sinh
	Chiếc
	65
	31

	3
	Quạt treo tường
	Chiếc
	88
	88

	III
	KHU NHÀ ĂN, NHÀ BẾP
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế nhà ăn (6 ghế)
	Bộ
	36
	36

	2
	Khay cơm
	Bộ
	230
	230

	3
	Bàn để khay, bát sạch
	Bộ
	10
	10

	4
	Quạt điện công nghiệp
	Cái
	9
	9

	5
	Tủ mát bảo quản thực phẩm
	Chiếc
	4
	4

	6
	Tủ lưu mẫu thức ăn
	Chiếc
	3
	3

	7
	Nồi cơm điện
	Chiếc
	7
	7

	8
	Nồi quân dụng
	Chiếc
	6
	6

	9
	Nồi nấu canh
	Chiếc
	6
	6

	10
	Chảo to
	Chiếc
	6
	6

	11
	Chảo nhỏ
	Chiếc
	7
	7

	12
	Rổ  inox to
	Chiếc
	15
	15

	13
	Rổ  inox nhỏ
	Chiếc
	15
	15

	14
	Tủ sấy bát đĩa
	Chiếc
	6
	6

	15
	Bếp xào
	Chiếc
	6
	6

	16
	Bếp hầm
	Chiếc
	3
	3

	17
	Bàn inox sơ chế có giá nan dưới bàn
	Chiếc
	8
	8

	18
	Máy xay thịt công nghiệp 
	Chiếc
	5
	4

	19
	Máy lọc nước
	Chiếc
	3
	3

	20
	Xe vận chuyển thực phẩm
	Chiếc
	3
	3

	21
	Thùng đựng gạo bằng inox
	Chiếc
	7
	7

	22
	Giá inox để thực phẩm khô
	Chiếc
	5
	5

	23
	Giá phẳng treo tường
	Chiếc
	6
	6

	24
	Chậu rửa đôi
	Chiếc
	10
	4

	ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG 
TRANG CẤP CHO CÁC TRƯỜNG NĂM 2018 
(Kèm theo Quyết định số:1124 ngày 16/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐƠN VỊ: HUYỆN YÊN SƠN


	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Danh mục, số lượng thiết bị phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND
	Danh mục, số lượng thiết bị sau điều chỉnh

	I
	THIẾT BỊ PHÒNG HỌC
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế giáo viên (01 bàn + 01 ghế)
	Bộ
	71
	71

	2
	Máy vi tính học sinh (gồm cả bàn ghế, phụ kiện)
	Bộ
	 
	21

	II
	KHU NỘI TRÚ
	 
	 
	 

	1
	Giường tầng học sinh nội trú
	Chiếc
	154
	119

	2
	Tủ tư trang học sinh
	Chiếc
	148
	148

	3
	Quạt treo tường
	Chiếc
	122
	122

	III
	KHU NHÀ ĂN, NHÀ BẾP
	 
	 
	 

	1
	Bàn ghế nhà ăn (6 ghế)
	Bộ
	52
	52

	2
	Khay cơm
	Bộ
	403
	403

	3
	Bàn để khay, bát sạch
	Bộ
	19
	19

	4
	Quạt điện công nghiệp
	Cái
	13
	13

	5
	Tủ mát bảo quản thực phẩm
	Chiếc
	5
	5

	6
	Tủ lưu mẫu thức ăn
	Chiếc
	5
	5

	7
	Nồi cơm điện
	Chiếc
	17
	17

	8
	Nồi quân dụng
	Chiếc
	14
	14

	9
	Nồi nấu canh
	Chiếc
	10
	10

	10
	Chảo to
	Chiếc
	10
	10

	11
	Chảo nhỏ
	Chiếc
	12
	12

	12
	Rổ  inox to
	Chiếc
	27
	27

	13
	Rổ  inox nhỏ
	Chiếc
	35
	35

	14
	Tủ sấy bát đĩa
	Chiếc
	12
	6

	15
	Bếp xào
	Chiếc
	7
	7

	16
	Bếp hầm
	Chiếc
	8
	5

	17
	Bàn inox sơ chế có giá nan dưới bàn
	Chiếc
	10
	7

	18
	Máy xay thịt công nghiệp 
	Chiếc
	7
	6

	19
	Máy lọc nước
	Chiếc
	4
	4

	20
	Xe vận chuyển thực phẩm
	Chiếc
	7
	6

	21
	Thùng đựng gạo bằng inox
	Chiếc
	21
	14

	22
	Giá inox để thực phẩm khô
	Chiếc
	8
	8

	23
	Giá phẳng treo tường
	Chiếc
	14
	10

	24
	Chậu rửa đôi
	Chiếc
	21
	7
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